PHỤ LỤC SỐ 01
KẾT CẤU CHI PHÍ DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính)
	TT
	Nội dung, cách tính
	Kết quả

	A
	Đơn giá sản phẩm
	A=I+II

	I
	Chi phí trực tiếp
	I=1+2+3+4+5+6

	1
	Chi phí nhân công:
	1=a+b

	a
	Chi phí lao động kỹ thuật (LĐKT):

Số công theo định mức x đơn giá công LĐKT
	a

	b
	Chi phí lao động phổ thông (LĐPT):

Số công theo định mức x đơn giá công LĐPT
	b

	2
	Chi phí vật liệu:

Định mức vật liệu x đơn giá vật liệu
	2

	3
	Chi phí công cụ, dụng cụ:

Số ca sử dụng theo định mức x đơn giá công cụ, dụng cụ

Niên hạn sử dụng theo định mức (tháng) x 26 ngày
	3

	4
	Chi phí năng lượng:

Định mức tiêu hao x đơn giá do Nhà nước quy định
	4

	5
	Chi phí nhiên liệu:

Đinh mức tiêu hao x đơn giá do Nhà nước quy định
	5

	6
	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị: Căn cứ theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
	6

	II
	Chi phí quản lý chung
	II = Ix20%

	B
	Chi phí trong đơn giá:

Khối lượng công việc x đơn giá sản phẩm
	B=KL x A

	C
	Chi phí khác
	C=1+2+3

	1
	Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra dự án.
	1

	2
	Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu dự án
	2

	3
	Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến dự án bảo vệ môi trường (nếu có)
	3

	D
	Tổng dự toán
	D = B +C


 

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾT CẤU CHI PHÍ DỰ TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHƯA CÓ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính)
	Số
TT
	Nội dung, cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	A=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

	1
	Chi phí nhân công:
	I=a+b+c

	a
	Chi phí công lao động kỹ thuật (LĐKT):

Số công LĐKT cần thiết x đơn giá công LĐKT
	a

	b
	Chi phí công thuê ngoài

Số công thuê ngoài cần thiết x đơn giá công thuê ngoài
	b

	c
	Chi phí lao động phổ thông (LĐPT):

Số công cần thiết thuê ngoài x đơn giá công LĐPT
	c

	2
	Chi phí vật liệu, nhiên liệu:

Khối lượng cần sử dụng x đơn giá vật liệu, nhiên liệu
	2

	3
	Chi phí công cụ, dụng cụ:

Tính theo thực tế cần sử dụng
	3

	4
	Chi phí năng lượng:

Khối lượng cần sử dụng x đơn giá do Nhà nước quy định
	4

	5
	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị (nếu có): Căn cứ theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
	5

	6
	Chi phân tích mẫu (áp dụng trong trường hợp phải thuê đơn vị bên ngoài)

Căn cứ theo quy định hiện hành về giá phân tích mẫu
	6

	7
	Chi công tác phí cho cán bộ đi điều tra, khảo sát: theo quy định hiện hành của nhà nước về chế độ công tác phí
	7

	8
	Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề, báo cáo tổng kết dự án.
	8

	9
	Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra.
	9

	10
	Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu dự án
	10

	II
	Chi phí quản lý chung
	B

	1
	Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án.
	B=Ax20%

	2
	Đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động chi thường xuyên, trực tiếp thực hiện dự án.
	B: tối đa 15 triệu đồng/năm/nhiệm vụ, dự án, đề án, đối với dự án có tổng chi phí trực tiếp đến 5 tỷ đồng; trường hợp dự án có tổng chi phí trực tiếp lớn hơn 5 tỷ đồng thì cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được bổ sung 0,003 của phần tăng thêm.

	III
	Chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án (nếu có)
	C

	 
	Tổng dự toán
	D= A+B+C


Ghi chú:

- Chi phí lao động kỹ thuật: chỉ áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động, doanh nghiệp.

- Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung cần thiết có liên quan đến dự án phải thực hiện, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí nêu trên.
